	Đơn vị SDNS:
Mã đơn vị:
Mã nguồn:
Mã CTMTQG, Dự án ODA:
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN, TẠM ỨNG
Thanh toán trực tiếp
Thanh toán tạm ứng
Tạm ứng
	STT
 
	Hóa đơn
	Chứng từ
	Mã NDKT
	Nội dung ghi
	Số tiền

	
	Số
	Ngày/ tháng/ năm
	Số
	Ngày/ tháng/ năm
	 
	 
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số tiền viết bằng chữ:
..., ngày ... tháng ... năm ...
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký tên, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Mẫu này do đơn vị sử dụng ngân sách lập 2 liên:
- 01 liên gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản
- 01 liên lưu tại đơn vị sử dụng NSNN
- Đối với những khoản chi không có hợp đồng và có giá trị trên 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đơn vị kê khai chi tiết cột 8, cột 9 theo đúng tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
- Đối với những khoản chi có giá trị dưới 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đơn vị kê khai cột 10 theo tổng số, không cần kê khai chi tiết cột 8, cột 9.
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